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001 An Hoàng Thùy Nữ 13/06/2004 P213 TT Giang Văn Minh, P. Kim Mã, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304041357 

002 An Lê Đức Nam 10/10/2003 Nhuế Thôn, X. Bắc Lương, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 
X B2 380225013682 29/06/2022 A1K52/23 A1 SH lại TH 038203020333 

003 An Nguyễn Bình Nam 21/09/2003 78 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X B1 010230016782 23/02/2023 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001203022318 

004 An Nguyễn Trọng Nam 10/10/2003 Xóm Giữa, X. Thanh Liệt, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023927 

005 An Trương Nam 16/01/2005 72 Ngõ 42 Triều Khúc, P. Thanh Xuân 

Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K30/23 A1 SH lại TH 001205010550 

006 Anh Đoàn Đức Nam 12/09/2005 Xóm 15, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004447 

007 Anh Hà Ngọc Nữ 20/02/2005 Tân Tây Đô, X. Tân Lập, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305018265 

008 Anh Lê Đức Nam 12/12/2005 TDP 12, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011596 

009 Anh Lê Đức Nam 20/03/1991 Khối Sơn Tiến, P. Hòa Hiếu, TX. Thái 

Hòa, T. Nghệ An 

X C 990134002893 29/05/2013 A1K56/23 A1 Sát hạch H 040091025770 

010 Anh Lò Văn Nam 02/02/2004 Bản Mấn 1, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K53/23 A1 SH lại TH 012204005757 

011 Anh Ngụy Thị Lan Nữ 10/07/2005 Đông Khánh, X. Tư Mại, H. Yên Dũng, 

T. Bắc Giang 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305004618 

012 Anh Nguyễn Hùng Nam 23/08/2005 Tam Bảo, X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205005651 
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013 Anh Nguyễn Ngọc Hải Nữ 21/12/2005 81C Khu Quân Nhân, P. Cửa Bắc, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305001629 

014 Anh Nguyễn Nguyệt Nữ 21/10/2004 Tổ 11, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại TH 001304030953 

015 Anh Nguyễn Thế Nam 14/12/2004 An Lâm, X. Thái Sơn, H. Hàm Yên, T. 

Tuyên Quang 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204004716 

016 Anh Nguyễn Việt Nam 03/12/2003 319 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026025 

017 Anh Phạm Minh Nữ 20/11/2000 639 Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300039171 

018 Anh Vũ Quỳnh Nữ 30/10/2002 TDP Số 4, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302016067 

019 Ảnh Nguyễn Thị Nữ 21/10/2001 Văn Quán 1, X. Văn Khê, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301029179 

020 Bách Lê Ngọc Nam 07/05/2005 CH04 Nhà A1 TT QĐ D26, P. Phú 

Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205000012 

021 Bình Đinh Thanh Nam 06/11/2004 Sơn Cao, X. Gia Tường, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204006053 

022 Chanh Phùng Thị Nữ 24/05/1995 Khu Xuân Nhật, X. Mỹ Lương, H. Yên 

Lập, T. Phú Thọ 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025195002957 

023 Châu Nguyễn Minh Nữ 15/11/2005 213 Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014428 

024 Châu Nguyễn Thị Hải Nữ 09/01/2001 Tổ Liên Gia 6, P. Khánh Xuân, TP. 

Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301016786 

025 Chính Vũ Văn Nam 15/03/1994 14/12 Lê Lợi, P. Lê Lợi, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X B2 010160068035 16/08/2016 A1K54/23 A1 SH lại TH 001094007191 

026 Chúc Hoàng Văn Nam 24/02/1995 Đội 7, Viêm Khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095001239 

027 Đăng Trần Hải Nam 18/09/2005 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 227205000006 

028 Đạt Hoàng Đức Nam 08/07/1983 Xóm Na Lữ, X. Hoàng Tung, H. Hòa 

An, T. Cao Bằng 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004083007149 
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029 Đạt Lương Thành Nam 19/11/2003 Tổ DP Số 6, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203001197 

030 Điển Trần Quang Nam 14/06/2003 Cụm 10, X. Thọ An, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B2 010233063378 20/09/2023 A1K56/23 A1 Sát hạch H 001203024846 

031 Định Chu Thị Nữ 30/11/2005 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054551 

032 Đoàn Đỗ Vũ Nam 23/07/2005 Xóm 23, X. Thọ Nghiệp, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036205013895 

033 Dự Đỗ Văn Nam 26/05/2004 Đội 4 Thôn Đoài, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030735 

034 Đức Nguyễn Anh Nam 30/12/2003 Cụm 4, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023056 

035 Dung Chu Thị Thùy Nữ 20/05/1990 Thôn 2, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026190000605 

036 Dũng Vũ Anh Nam 30/10/2005 Đại Phong, P. Nam Bình, TP. Ninh 

Bình, T. Ninh Bình 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205000915 

037 Dương Đào Nam Nam 17/03/2005 Tổ DP 15, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205019289 

038 Duy Chu Văn Nam 07/08/2005 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056347 

039 Duy Đỗ Văn Nam 18/12/2005 Đồng Đại 2, X. Đồng Thanh, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006535 

040 Duy Lằm Tiến Nam 28/08/2004 Bản Nhất Bó Lạnh, X. Chiềng Sung, H. 

Mai Sơn, T. Sơn La 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 014204000698 

041 Duy Phan Văn Nam 14/10/2005 Thôn Đông, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025479 

042 Duy Trần Minh Nam 14/03/2004 Kênh Xuyên, X. Đông Xuyên, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204015147 

043 Hà Vũ Thị Tú Nữ 27/07/2003 Tổ 4, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K53/23 A1 SH lại TH 036303002290 

044 Hải Lê Thị Hồng Nữ 24/12/1979 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 011158003548 21/01/2015 A1K52/23 A1 Sát hạch H 015179000323 

3/11 





 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

045 Hải Quách Quang Nam 02/11/2002 Tháp Thượng, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202026374 

046 Hân Lò Thị Nữ 17/12/1999 Bản Suối Giăng 1, X. Quy Hướng, H. 

Mộc Châu, T. Sơn La 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014199011451 

047 Hằng Vũ Thị Bích Nữ 27/12/2005 Tổ Cung Nhượng 1, P. Thọ Xương, TP. 

Bắc Giang, T. Bắc Giang 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305000214 

048 Hiên Nguyễn Thị Nữ 10/12/2000 Thôn 1, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300012496 

049 Hiền Lê Thị Như Nữ 16/12/1980 28 Lý Thường Kiệt, P. Quang Trung, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 011070009804 29/03/2007 A1K44/23 A1 Sát hạch H 066180001699 

050 Hiếu Đinh Công Nam 06/03/1997 Đồng Âm, X. Đông Xuân, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097024214 

051 Hình Nguyễn Văn Nam 16/06/1999 Nội Hợp, X. Nam Phong, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099017365 

052 Hòa Hù Văn Nam 10/10/2003 Bản Mấn 2, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012203005828 

053 Hoàng Nguyễn Lê Minh Nam 22/10/2005 80/10 Đường Số 3, P.9, Q. Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003480 

054 Hoàng Nông Ngọc Nam 13/07/2000 Khối 9, P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082366127 

055 Hồng Hoàng Văn Nam 25/10/1989 Thôn 5, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001089035767 

056 Hùng Đinh Mạnh Nam 29/04/2003 Xóm 14, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203008872 

057 Hùng Nguyễn Phi Nam 20/05/2003 Đồng Sậy, TT. Phùng, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B1 010231084157 21/11/2023 A1K55/23 A1 Sát hạch H 033203008676 

058 Hùng Nguyễn Văn Nam 29/06/1998 Tân Sơn, X. Đông Sơn, H. Đông Hưng, 

T. Thái Bình 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098000393 

059 Hưng Đặng Quốc Nam 01/11/2005 Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205002984 
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060 Hương Bùi Mai Nữ 20/06/2005 Thôn Đội 2, X. Hưng Công, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305006106 

061 Hương Đỗ Thị Nữ 02/04/1987 Cụm 1, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X B2 011228025591 05/04/2022 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001187054393 

062 Hương Nguyễn Thu Nữ 11/12/2002 Thụy Hương, X. Phú Cường, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302038145 

063 Hương Phùng Thị Hoàng Nữ 25/08/2005 X. Thu Ngạc, H. Tân Sơn, T. Phú Thọ X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305001370 

064 Huy Vũ Quang Nam 27/02/1998 57 Văn Miếu, P. Văn Miếu, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010169043130 04/06/2016 A1K56/23 A1 Sát hạch H 001098030734 

065 Huy Vũ Quang Nam 09/08/2000 Thôn 11, X. Sông Khoai, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 

X C 310220008329 13/04/2022 A1K55/23 A1 Sát hạch H 022200006775 

066 Huỳnh Bùi Bá Nam 07/06/1999 Bãi Chạo, X. Tú Sơn, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113731730 

067 Khang Hồng Vĩ Nam 05/10/2005 Số 1 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lại TH 001205027228 

068 Khang Nguyễn Nam 08/10/2005 TDP Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001205028459 

069 Khoa Nguyễn Đăng Nam 23/03/2005 167B Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002256 

070 Kiên Lê Trung Nam 05/01/1980 Tổ 40B, P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K54/23 A1 SH lại (L+H) 001080029944 

071 Lành Đặng Thị Nữ 22/09/1992 Xóm 2, X. Xuân Châu, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036192007279 

072 Liên Hán Thị Kim Nữ 21/03/2002 Đồng Đát, X. Tân Đồng, H. Trấn Yên, 

T. Yên Bái 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015302006579 

073 Linh Bùi Xuân Nam 07/09/2002 Bắc Sơn, X. Quang Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202003228 

074 Linh Nguyễn Phương Nữ 03/11/2005 Quế Lâm, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024771 

075 Lộc Ngô Huy Nam 20/01/2001 18 Dãy A Tổ 1, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201004563 
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076 Lộc Nguyễn Đức Nam 22/11/2005 Tổ DP Số 1, TT. Mậu A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205000697 

077 Mai Hoàng Thị Nữ 01/04/2002 Đông Đoài, X. Thụy Quỳnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010663 

078 Mai Lý Thị Nữ 10/06/2004 Bản San Tra Mán, X. Tả Lèng, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012304001363 

079 Mai Nguyễn Vũ Quỳnh Nữ 21/09/2002 Tổ 11, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, 

TP. Hải Phòng 

X B1 311228016633 16/08/2022 A1K55/23 A1 Sát hạch H 031302000994 

080 Mai Phan Thị Nữ 04/02/2000 Hương Chan 2, X. Hương Lung, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025300011359 

081 Mạnh Nguyễn Đức Nam 28/12/2005 Cổ Chất, X. Dũng Tiến, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034264 

082 Minh Lê Nhật Nam 21/09/2005 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lại TH 001205027789 

083 Minh Vũ Đỗ Bảo Nam 14/11/2005 CH 15.5 Nhà A4 LQTTL, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018182 

084 Minh Vũ Hồng Nam 14/02/1989 Xóm 34, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036089006544 

085 My Nguyễn Thùy Nữ 24/04/1996 3 Ngõ 106 Lê Thanh Nghị, P. Bách 

Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196029125 

086 Nam Chu Hoài Nam 25/06/2003 TDP Viên 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lại TH 001203009580 

087 Nam Nguyễn Thành Nam 25/09/2005 14 Lê Trực, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025489 

088 Nam Vũ Hoài Nam 22/03/2005 CC 361 HVKTQS, Hoàng Quốc Việt, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044702 

089 Nga Đỗ Thị Nữ 14/10/1991 Thôn 3, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191013677 

090 Ngân Nguyễn Thị Nữ 20/04/2005 Đồng Cảo, X. Đại Phú, H. Sơn Dương, 

T. Tuyên Quang 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305002442 
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091 Ngân Nguyễn Thu Nữ 28/09/2005 Số 6 Ngõ 2 Phúc Xá, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013691 

092 Nghĩa Nguyễn Khắc Nam 31/08/1996 TDP Hạ 12, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X B2 010221051983 20/04/2022 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001096012984 

093 Ngọc Đặng Tiến Nam 25/02/2002 Giang Tiến, X. Quang Minh, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202003448 

094 Ngọc Vũ Xuân Nam 09/11/2003 Số 4 Ngõ 41 Linh Lang, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203034008 

095 Nhật Phạm Quang Nam 24/01/2003 Số 43 Nghĩa Tân 1 TTHVCTQGHCM, 

P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại TH 001203003445 

096 Nhung Nguyễn Trang Nữ 25/06/2005 Phấn Dũng, P. Anh Dũng, Q. Dương 

Kinh, TP. Hải Phòng 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305007315 

097 Nhung Vũ Hà Hồng Nữ 18/12/2005 Thôn 6, X. Minh Phú, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305008343 

098 Nhung Vũ Thị Hồng Nữ 18/04/2002 Xóm Tây Sơn, X. Giao Châu, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005384 

099 Oanh Đinh Thị Kim Nữ 14/12/1998 Tổ 32 Cụm 5, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025198000202 

100 Pho Ksor Nam 25/12/2003 Bôn Phu Ama Nher I, X. Ia RTô, TX. 

Ayun Pa, T. Gia Lai 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064203003476 

101 Phú Nguyễn Vĩnh Nam 02/10/1998 Hội Động 2, X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K29/23 A1 SH lại TH 035098011537 

102 Phúc Nguyễn Trung Nam 13/10/2003 P1006 A2 CC 54 Hạ Đình, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K45/23 A1 SH lại (L+H) 035203010935 

103 Phương Đinh Thị Nữ 15/09/1999 Sảo Hạ, X. Quang Lãng, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199016696 

104 Phương Nguyễn Thu Nữ 02/08/2003 26 Ngách 575/10 Kim Mã, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47/23 A1 SH lại TH 030303000148 

105 Phương Phạm Văn Nam 10/08/1985 Cụ Thôn, X. Hà Toại, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X C 380203000749 11/01/2020 A1K56/23 A1 Sát hạch H 038085014750 
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106 Quân Hoàng Minh Nam 06/09/2005 29 Tổ 24, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205020539 

107 Quân Nguyễn Mạnh Anh Nam 16/02/2005 17 Ngách 173/137 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013258 

108 Quân Phạm Anh Nam 12/12/2005 134 Sơn Tây, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013460 

109 Quang Bùi Đức Nam 21/08/2005 Trung Hậu Đông, X. Tiền Phong, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025620 

110 Quang Trần Đức Nam 09/04/1999 24 Ngõ Tức Mạc, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K49/23 A1 SH lại TH 001099022295 

111 Quyết Bùi Xuân Nam 08/03/2002 Trà Vy Nam, X. Vũ Công, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202004222 

112 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 10/08/2005 Ct6a21-10, Ct6, ĐTM Dương Nội, P. 

Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lại (L+H) 025305005352 

113 Tâm Trần Minh Nam 27/12/1993 KP Đông Đức, X. Quảng Vinh, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038093025371 

114 Thân Nguyễn Quý Nam 12/02/2004 Thôn 3, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013538 

115 Thanh Nguyễn Thị Giang Nữ 04/06/2001 TDP Trung Thành, TT. Ninh Cường, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301012311 

116 Thanh Phùng Thị Nữ 01/08/1985 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X B2 991204002542 03/09/2020 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001185000955 

117 Thành Đinh Công Nam 07/03/2005 18 Ngõ 156 Kim Ngưu, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001031 

118 Thành Đoàn Tiến Nam 24/05/1995 Vân Lai, X. Khánh Hải, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X C 370186004904 13/07/2018 A1K55/23 A1 Sát hạch H 037095004113 

119 Thành Hoàng Minh Nam 21/07/1996 Bài Lâm Thượng, X. Hồng Quang, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096045957 
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120 Thành Lê Nhật Nam 11/11/2005 P408 A1 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205000634 

121 Thành Lừu Văn Nam 09/01/2003 Bản Mấn 2, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012203005148 

122 Thành Mai Trung Nam 10/08/1983 Xóm 4, X. Xuân Ninh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036083006459 

123 Thành Nguyễn Xuân Nam 01/09/2005 P102 D10B, P. Thịnh Quang, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023862 

124 Thành Thào A Nam 14/12/2005 Tàng Ghênh, X. Pá Lau, H. Trạm Tấu, 

T. Yên Bái 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205008047 

125 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 30/01/2003 Cụm 7, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016974 

126 Thảo Vương Đình Nam 05/12/1982 10 Ngõ 87 Nguyên Xá, Văn Trì 4, P. 

Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001082020068 

127 Thơm Nguyễn Thị Minh Nữ 08/03/2001 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301013949 

128 Thư Trần Thị Anh Nữ 15/08/1999 Thôn Hòa, X. Quảng Nham, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199027492 

129 Thương Lê Thị Nữ 14/01/2001 Phú Cường, X. Khánh Phú, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301002248 

130 Thùy Bùi Thị Phương Nữ 29/03/2004 Thôn Đồi, X. Gia Phú, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000903 

131 Tiến Lê Văn Nam 07/10/2003 La Thạch, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035059 

132 Tỉnh Phạm Xuân Nam 01/12/2002 Thái Hòa, X. Trực Cường, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K25/23 A1 SH lại (L+H) 036202004371 

133 Trân Nguyễn Bảo Nữ 01/09/1999 213 Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011203068537 13/10/2020 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001199005028 

134 Trang Hồ Thu Nữ 18/10/2005 Tổ 16, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011758 

135 Trang Hoàng Thị Nữ 22/03/1993 Tân Dân 1, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193019987 
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136 Trang Nguyễn Linh Nữ 17/11/2003 301 C2 X2 TT Bộ Tư Lệnh Lăng, P. 

Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303010535 

137 Trang Nguyễn Thị Yến Nữ 15/11/2005 TDP Viên 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013253 

138 Trang Phạm Thị Huyền Nữ 01/04/2002 Hoành Mỹ, X. Thống Nhất, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008485 

139 Trung Nguyễn Chính Nam 04/12/2004 TDP Văn Trì 4, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024280 

140 Trường Đinh Như Nam 07/09/2005 TDP Thượng 2, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025721 

141 Tú Ngô Đình Nam 08/09/2002 Tổ 5C, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X B1 010224153037 25/11/2022 A1K28/23 A1 SH lại TH 001202003585 

142 Tùng Đào Việt Nam 21/11/2005 60 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205016379 

143 Tùng Nguyễn Minh Nam 30/10/2004 49 Ngõ 99/110 Định Công Hạ, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K51/23 A1 SH lại TH 038204011761 

144 Tuyến Đỗ Hữu Nam 25/09/2004 Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056825 

145 Tuyến Vũ Ngọc Nam 19/11/2005 Ea Siếk, X. Cư Né, H. Krông Búk, T. 

Đắk Lắk 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205018129 

146 Tuyết Nguyễn Thị Ánh Nữ 08/12/2001 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011145 

147 Vĩ Trần Huy Nam 28/04/1995 An Tâm, X. An Ninh, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035095002435 

148 Việt Nguyễn Hoàng Nam 07/09/2000 Xuân Cước, X. Hồng Thái, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200027864 

149 Việt Phạm Bách Nam 09/04/2004 KĐT Mộ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X B2 170220017668 21/11/2022 A1K55/23 A1 Sát hạch H 001204002155 

150 Việt Trần Văn Nam 18/07/2004 Xóm 11, X. Hải Quang, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204012619 
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151 Vinh Ngô Quang Nam 13/01/2004 2 Ngách 25 Ngõ 315 Nguyễn Khang, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204000008 

152 Vương Đỗ Ngọc Nam 10/02/2005 Thôn 5, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K55/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000133 
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